
STT STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp Giáo viên hướng dẫn Số điện thoại Ghi chú

1 1 030229130272 Huỳnh Đắc Thông 25/11/1995 ÐH29DN_02 THS. Võ Thị Ngọc Hà 

2 2 030129130364 Đinh Quốc Việt 16/09/1995 ÐH29NH_02 THS. Võ Thị Ngọc Hà 

3 3 030129130154 Mai Ngọc Lương 03/12/1995 ÐH29NH_03 THS. Võ Thị Ngọc Hà 

4 4 030630141223 Dương  Quốc Cường 24/06/1995 DH30NH01 THS. Võ Thị Ngọc Hà 

5 5 030630140440 Trần Đăng Trí 11/04/1994 DH30NH01 THS. Võ Thị Ngọc Hà 

6 6 030630142871 Ngô Thị Tuyết Trinh 02/04/1995 DH30NH01 THS. Võ Thị Ngọc Hà 

7 7 030630141723 Đoàn Thị Ngọc Diễm 08/05/1996 DH30NH02 THS. Võ Thị Ngọc Hà 

8 8 030630141527 Phạm Đoàn Triệu An 02/11/1996 DH30NH03 THS. Võ Thị Ngọc Hà 

9 9 030630141730 Trần Phước Duy 24/10/1996 DH30NH03 THS. Võ Thị Ngọc Hà 

10 10 030630142046 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 11/04/1996 DH30NH03 THS. Võ Thị Ngọc Hà 

11 11 030630142208 Võ Thị Ngọc Trâm 19/09/1996 DH30NH05 THS. Võ Thị Ngọc Hà 

12 12 030630140010 Phạm Quốc Đạt 09/07/1996 DH31NH01 THS. Võ Thị Ngọc Hà 

13 13 030631150047 Cao Quang Hoàng Huy 30/08/1996 DH31NH01 THS. Hồ Thị Ngọc Tuyền

14 14 030631150143 Phan Trọng Kháng 29/02/1996 DH31NH01 THS. Hồ Thị Ngọc Tuyền

15 15 030631150029 Nguyễn Thị Phương Mai 30/12/1997 DH31NH01 THS. Hồ Thị Ngọc Tuyền

16 16 030631150204 Trần Lê Tường Vy 28/03/1997 DH31NH01 THS. Hồ Thị Ngọc Tuyền

17 17 030631152158 Phouek Kimhouy 04/06/1992 DH31NH02 THS. Hồ Thị Ngọc Tuyền

18 18 030631152161 Pech Punlork 24/08/1993 DH31NH02 THS. Hồ Thị Ngọc Tuyền

19 19 030631152157 Ros Tenghou 03/04/1990 DH31NH02 THS. Hồ Thị Ngọc Tuyền

20 20 030631150254 Võ Thị Bảo Thoa 27/08/1996 DH31NH02 THS. Hồ Thị Ngọc Tuyền

21 21 030631150473 Nguyễn Thị Kim Vân 24/05/1996 DH31NH02 THS. Hồ Thị Ngọc Tuyền

22 22 030631150882 Phạm Minh Châu 18/04/1997 DH31NH03 THS. Hồ Thị Ngọc Tuyền

23 23 030631152164 Eng Chhengly 31/01/1994 DH31NH03 THS. Hồ Thị Ngọc Tuyền

24 24 030631150808 Trần Thị Huệ 19/06/1997 DH31NH03 THS. Hồ Thị Ngọc Tuyền

25 25 030631152163 Chea Kanika 24/06/1994 DH31NH03 PGS. TS. Phan Diên Vĩ

26 26 030631150836 Nguyễn Thị Diệu Ly 19/02/1997 DH31NH03 PGS. TS. Phan Diên Vĩ
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27 27 030631150658 Phạm Thị Bích Trâm 21/07/1997 DH31NH03 PGS. TS. Phan Diên Vĩ

28 28 030631151236 Nguyễn Thị Hằng 13/02/1997 DH31NH04 PGS. TS. Phan Diên Vĩ

29 29 030631151197 Trần Thành Lợi 13/08/1997 DH31NH04 PGS. TS. Phan Diên Vĩ

30 30 030631150923 Phạm Thị Thu 17/08/1997 DH31NH04 PGS. TS. Phan Diên Vĩ

31 31 030631151600 Nguyễn Thái Thu Ba 08/05/1997 DH31NH05 PGS. TS. Phan Diên Vĩ

32 32 030631151572 Nguyễn Quốc Huy 08/09/1997 DH31NH05 TS. Đào Lê Kiều Oanh

33 33 030631151518 Lê Thanh Nhẫn 09/07/1997 DH31NH05 TS. Đào Lê Kiều Oanh

34 34 030631151566 Nguyễn Thị Lan Nhi 08/10/1997 DH31NH05 TS. Đào Lê Kiều Oanh

35 35 030631151668 Nguyễn Hoàng Hoài Phương 07/03/1997 DH31NH05 TS. Đào Lê Kiều Oanh

36 36 030631151570 Đặng Hoàng Quân 08/10/1997 DH31NH05 TS. Đào Lê Kiều Oanh

37 37 030631151499 Đinh Văn Bảo Quốc 09/12/1995 DH31NH05 TS. Đào Lê Kiều Oanh

38 38 030631151560 Bùi Thị Lan Quyên 08/11/1997 DH31NH05 TS. Đào Lê Kiều Oanh

39 39 030631151776 Ngô Quốc Tuấn 05/10/1993 DH31NH05 THS. Trần Hồng Hà

40 40 030631152097 Đoàn Thế Hòa 01/05/1996 DH31NH06 THS. Trần Hồng Hà

41 41 030631151843 Trần Thị Bích Lan 04/09/1997 DH31NH06 THS. Trần Hồng Hà

42 42 030631152083 Nguyễn Thị Thanh Thủy 01/07/1997 DH31NH06 THS. Trần Hồng Hà

43 43 060117170035 Lê Thị Phương 03/04/1993 LT17DH01 THS. Trần Hồng Hà
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